
Sự cần thiết đầu tư Dự kiến nguồn vốn

NS TW NS ĐP
Sự cần thiết đầu tư 

(ngắn gọn)

Sự phù hợp Quy hoạch, 

kế hoạch và văn bản chỉ 

đạo (nếu có)

59.245 0 25.890

A GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1
Nâng cấp, mở rộng CSVC trường 

Mẫu giáo Vành Khuyên

Thôn Ngọc 

Giác
      2.200 1.650     

Phục vụ sự nghiệp giáo 

dục

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Xây mới khối nhà 02 tầng, 

gồm: Tầng 1: Phòng tin, kho, 

bảo vệ. Tầng 2: Phòng 

GDTC, phòng GDNT,…

2026

B VĂN HÓA - THỂ THAO     

1
Xây dựng sân bê tông và khu thể 

dục, thể thao thôn Sông Y

Thôn Sông 

Y
      1.200 900        

Nâng cao đời sống văn 

hóa 

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Sân BT và bộ dụng cụ thể 

dục 
2026

C THUỶ LỢI  

1 Kênh thuỷ lợi cánh đồng mẫu 2
Thôn Nước 

Oa
         400 

Xây dựng mới kênh 

mương BTXM dài khoảng 

300m

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây dựng mới kênh 

mương BTXM dài khoảng 

300m

2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

2 Đập và Kênh thủy lợi K25
Thôn Nước 

Oa
      1.300 975        

Thuận lợi cho việc sản 

xuất phát triển kinh tế xã 

hội

Dự kiến NS TW, NS địa 

phương

Xây mới 01 đập đầu mối 

và tuyến kênh BTXM dài 

khoảng 400

2026  

3 Kênh thủy lợi Đập Suối Đức
Thôn Nước 

Oa
800  

Thuận lợi cho việc sản 

xuất phát triển kinh tế xã 

hội

Dự kiến NS TW, NS địa 

phương

Xây dựng mới kênh 

mương BTXM dài khoảng 

400m

2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

4 Kênh thủy lợi tổ 1, thôn Sông Tranh
Thôn Sông 

Tranh
900   

Thuận lợi cho việc sản 

xuất phát triển kinh tế xã 

hội

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới 01 đập đầu mối 

và tuyến kênh BTXM dài 

khoảng 400

2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

D GIAO THÔNG  

1
Cống hộp nhà bà Loan thôn Thăng 

Phương

Thôn 

Thăng 

Phương

700          
Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 150m
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

2 Sửa chữa cầu treo Suối Tân
Thôn Nước 

Oa
800          

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 420m
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

3

Nâng cấp mặt đường giao thông từ 

ngã ba cống Ông Mật đến sân vận 

động thôn Thăng Phương

Thôn Nước 

Oa và 

Thăng 

Phương

      4.125  4.125     
Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Nâng cấp tuyến BTXM 

lên BTNN dài khoảng 

1.600m

2026

Ghi chú 

PHỤ LỤC 02

DỰ KIẾN DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-PKT ngày       tháng 12 năm 2025 của UBND xã Trà Tân)

Stt Danh mục dự án đề xuất Địa điểm

Dự kiến 

Sơ bộ 

tổng mức 

đầu tư 

Dự kiến bố trí 

nguồn
Dự kiến sơ bộ quy mô 

đầu tư

Năm thực 

hiện



4
Tuyến từ nhà cổng chào K25 vào 

KDT Võ Chí Công, Chu Huy Mân 

Thôn Nước 

Oa
      4.500 3.375     

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 1,600m
2026

5
Đường GTNT từ nhà ông Ngưỡng 

đến nhà ông Lập thôn Nước Oa

Thôn Nước 

Oa
      1.200 

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 350m
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

6
Đường ngõ xóm từ nhà ông Dải đến 

nhà ông Thợ thôn Trà Giác

Thôn Trà 

Giác
         500  

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 400m
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

7
Đường GTNT liên thôn nóc bà Lĩnh 

thôn Ngọc Giác

Thôn Ngọc 

Giác
      2.100    

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 200m
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

8
Cầu bê tông vào KDC nóc ông 

Trường

Thôn Ngọc 

Giác
      5.500    

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 630m
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

9
Giao thông nội đồng khu vực suối 

Doan thôn Sông Y

Thôn Sông 

Y
      2.100 

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 500m
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

10
Đường GTNT từ ngã ba nhánh 2 

nóc ông Phòng đến nóc ông Hiến

Thôn Ngọc 

Giác
      2.700  2.025     

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 420m
2026

11

Đường GTNT từ ngã ba ĐH4.BTM 

đến Nóc Ông Đi (cạnh nhà VH thôn 

Ngọc Giác)

Thôn Ngọc 

Giác
      1.920 1.440     

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 450m
2026

12

Đường GTNT từ đường Criem đi 

nóc ông Hà và xóm ông Dược khu 

vực Nà Mít

Thôn Sông 

Y
      4.000 3.000     

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 630m
2026  

13

Đường GTNT từ TSĐ đi nóc ông 

Thương, bà Thâm (cạnh nhà CA xã 

mới)

Thôn Ngọc 

Tu
700 525        

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 150m
2026

14
Nâng cấp mặt đường từ cầu Taklay 

đến nóc ông Hoàng thôn Ngọc Tu

Thôn Ngọc 

Tu
      2.100 1.575     

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 500m
2026  

15
Đường GTNT ngõ xóm nóc ông 

Trường

Thôn Ngọc 

Giác
      4.500 

Đạt tiếu chí số 2 về Giao 

thông

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Xây mới tuyến đường 

BTXM dài 450m
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

E NƯỚC SINH HOẠT  

1 Hệ thống NSH nóc ông Lượng
Thôn Trà 

Giác
      1.800 

Đảm bảo cho người dân 

được dùng nước hợp vệ 

sinh

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

01 đập đầu mối, 01 bể lọc 

8 bể chứa
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

2 Hệ thống NSH suối Rác
Thôn Ngọc 

Giác
      2.500 1.875     

Đảm bảo cho người dân 

được dùng nước hợp vệ 

sinh

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

01 đập đầu mối, 01 bể lọc 

7 bể chứa
2026

F
NÔNG NGHIỆP, HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT
 



1

Kè chống sạt lớ khu dân cư bãi Đá 

Trà Giác đoạn từ nhà ông Sa đến 

nhà ông Xu

Thôn Trà 

Giác
      2.500 1.875     

Bảo vệ KDC đang sinh 

sống

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Đầu tư mới khoảng 400m 

kè rọ đá
2026

2
Kè chống sạt lở xóm đồng ruộng 

thôn Ngọc Giác

Thôn Ngọc 

Giác
900 675        

Bảo vệ tuyến đường 

GTNT và khoảng 2ha 

ruộng đang canh tác

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Đầu tư mới khoảng 150m 

kè rọ đá
2026

3
Kè chống sạt lở cánh đồng Mẫu 7 

và cánh đồng Mẫu 2 (GĐ1)

Thôn 

Thăng 

Phương và 

Nước Oa

      2.500 1.875     

Bảo vệ tuyến đường 

GTNT và khoảng 20ha 

ruộng đang canh tác

Công văn số 6638/STC-

TH ngày 09/12/2025

Đầu tư mới khoảng 400m 

kè rọ đá
2026  

4
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 

thôn Ngọc Giác

Thôn Ngọc 

Giác
850  

Đảm bảo chiếu sáng cho 

các tuyến đường GTNT 

và đảm bảo ANTT trến 

địa bàn thôn

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Đầu tư mới khoảng 

2000m đường điện với 

khoảng cách 40m/trụ

2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

5
Kè cống sạt lở cánh đồng tinh dầu 

(giai đoạn 2)

Thôn Nước 

Oa
1.100      

Bảo vệ tuyến đường 

GTNT và khoảng 4 ha 

ruộng đang canh tác

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Đầu tư mới khoảng 400m 

kè rọ đá
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

6
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 

thôn Thăng Phương

Thôn 

Thăng 

Phương

850

Đảm bảo chiếu sáng cho 

các tuyến đường GTNT 

và đảm bảo ANTT trến 

địa bàn thôn

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Đầu tư mới khoảng 

2000m đường điện với 

khoảng cách 40m/trụ

2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 

7 Kè chống sạt lỡ Suối Vin
Thôn Ngọc 

Tu
2.000      

Bảo vệ tuyến đường 

GTNT 

Dự kiến bố trí nguồn NS 

TW, NS địa phương

Đầu tư mới khoảng 200m 

kè rọ đá
2026

Dự kiến phát sinh 

nguồn TW, CT 

MTQG 



 

 


